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I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 
 Câu 1. Giản dị là :
   a.  Làm những điều tốt đẹp cho người khác.         c.  Sống phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.
   b.  Coi trọng và giữ gìn phầm cách .                     d.  Tôn trọng sự thật .                                         
Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư, trọng đạo:
a. Ăn ngay, nói thẳng                                            c. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.                 
b. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn                                    d. Chết vinh còn hơn sống nhục.
Câu 3. Những hành vi nào sau đây thiếu tính trung thực :
a. Báo cáo với cô việc bạn quay cóp bài.                         c.  Không học bài cũ.
b. Thẳng thắng phê bình khi bạn mắc khuyết điểm         d.  Đi học muộn, viện cớ kẹt xe.
  
Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự trọng:
a.   Xin cô giáo cho gỡ điểm vì bị điểm kém          c.  Khi làm điều sai trái thấy xấu hổ, ân hận.
b.   Nhờ bạn chép hộ bài vì bị gãy tay                    d.  Khoe khoang nhà mình giàu có.
Câu 5: Điền câu đúng ( Đ ), sai ( S ) 
  ……… 1. Sẵn sàng giúp đỡ, cùng học với các bạn học kém hơn mình
  ……… 2. Chỉ chơi với các bạn có hoàn cảnh giống mình.
  ……… 3. Chỉ kính trọng, vâng lời thầy cô giáo đang trực tiếp dạy mình.
  ……… 4. Tự báo cáo với cô giáo về việc làm thiếu bài tập về nhà của mình.
Câu 6: Hãy nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp 
	A. Hành vi
	B.Phẩm chất đạo đức
	Kết nối

	1. Luôn kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.
2. Nhặt được của rơi trả lại người mất
3 .Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện lời hứa của mình
4. Không khoe khoang, đua đòi.
	a. Trung thực
b. Tôn sư trọng đạo
c .Sông giản dị
d. Tự trọng
e. Yêu thương con người
	1……….
2……….
3……….
4……….
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Câu 7. Câu tục ngữ nào sau nói về tôn sư, trọng đạo:
a.  Đói cho sạch, rách cho thơm.                     b.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
c.  Không thầy đố mày làm nên                      d. Cây ngay không sợ chết đứng.
Câu 8.  Hành vi nào sau đây  thể hiện tình đoàn kết :
a. Làm hộ bài cho bạn..                                   b Rủ bạn bỏ tiết.
c. Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn             d. Bao che khuyết điểm của bạn.
Câu 9. “ Coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy mình” là biểu hiện của tính:
a. Tôn sư, trọng đạo.                  b. Đoàn kết                     c. Tự trọng.                  d. Khoan dung.  
Câu 10.  Đâu là hành vi của tính trung thực:
a. Làm hộ bài cho bạn.                                   b. Dũng cảm nhận lỗi của mình.
c. Nhận lỗi thay cho bạn.                               d. Không thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.
Câu 11: Điền câu đúng ( Đ ), sai ( S ) 
  … 1.Chỉ chào những thầy cô giáo đã dạy mình.
  … 2. Việc nhà là việc của mẹ và con gái.
  … 3. Nhận lỗi thay cho bạn.
  … 4. Tôn trọng thầy cô đã dạy mình.
Câu 12: Hãy điền những từ, cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để làm rõ thế nào là gia đình văn hoá 
      Gia đình văn hoá là gia đình……………., hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện……………………….. , …………….với xóm giềng và ……………nghĩa vụ công dân.
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 
Câu 13. Câu tục ngữ nào sau nói về lòng tự trọng:
a.  Kính thầy yêu bạn.                                     b. Uống nước nhớ nguồn.
c.  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn                             d. Đói cho sạch, rách cho thơm                     
Câu 14.  Hành vi nào sau đây thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo:
a .Thấy cô giáo cũ, An vội tránh đi chỗ khác.           
b. Cả lớp 7A hẹn cùng nhau thăm cô vào ngày 20/11
c. Hà giận thầy vì bài kiểm tra bị điểm kém            
[bookmark: _GoBack]d. Tân cho rằng chỉ chào thầy cô giáo đã dạy mình là đủ
Câu 15.  Câu tục ngữ: “ Giấy rách phải giữ lấy lề”  nói đến phẩm chất nào sau đây:
a. Đoàn kết, tương trợ	                         b. Tự trọng
c. Tôn sư trọng đạo	                         d. Yêu thương con người
Câu 16. “ Biết  quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho ngườ i khác” là biểu hiện của:
a. Yêu thương con người.                  b. Đoàn kết                     c. Tự trọng.                  d. Khoan dung.  
Câu 17: Điền câu đúng ( Đ ), sai ( S ) 
  … 1. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai
  … 2. Nhận lỗi thay cho bạn.
  … 3. Tôn trọng thầy cô đã dạy mình
  … 4. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc
Câu 18: Hãy điền những từ, cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để làm rõ ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá 
     Gia đình thực sự là ................nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người. Gia đình có ..................thì xã hội mới................. Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh, .....................
xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự việc cứ tiếp diễn như vậy? 
Câu 19:    Trong các câu dưới đây câu nào lên tính tự  trọng: 
a. Đói cho sạch rách cho thơm 		                 b. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
c. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng		      d. Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Câu 20:    Trong các câu sau đây câu nào thể hiện lòng yêu thương con người
    a. Chia ngọt sẽ bùi				       b. Lời chào cao hơn mâm cỗ
    c. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.  d. Nước chảy đá mềm
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Bản thân là học sinh em góp phần xây dựng gia đình văn hóa như thế nào?
Câu 2: Theo em Tự tin được hiểu như thế nào? Tự tin có ý nghĩa như thế nào đối với học sinh? Bản thân em rèn luyện lòng tự tin như thế nào?
Câu 3: Em hãy trình bày Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em
